
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp loại tốt 
nghiệp

Số hiệu 
chứng chỉ

Số vào sổ gốc 
cấp chứng chỉ

Ghi 
chú

1 Trương Văn Cương 09/09/1972 Khá A4256165
QPAN2021/001

2 Hảng A Hành 23/02/1990 Trung bình 
khá A4256166

QPAN2021/002

3 Nguyễn Thị Thu Huyền 08/11/1982 Khá A4256167
QPAN2021/003

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan 20/03/1992 Khá A4256168
QPAN2021/004

5 Giàng A Lẩu 01/03/1989 Khá A4256169
QPAN2021/005

6 Đặng Thị Ánh Lệ 28/12/1992 Khá A4256170
QPAN2021/006

7 Nguyễn Thành Luân 19/05/1988 Khá A4256171
QPAN2021/007

8 Vũ Thị Thúy Nga 04/12/1989 Khá A4256172
QPAN2021/008

9 La Thị Nghĩa 10/06/1982 Khá A4256173
QPAN2021/009

10 Cồ Thị Nhung 10/05/1987 Trung bình A4256174
QPAN2021/010

11 Ma Thị Quê 11/12/1988 Khá A4256175
QPAN2021/011

12 La Thị Thu 09/06/1986 Trung bình 
khá A4256176

QPAN2021/012

13 Hoàng Thị Thuật 01/10/1987 Khá A4256177
QPAN2021/013

14 Lý Thị Bích Thủy 08/05/1980 Khá A4256178
QPAN2021/014
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15 Lường Văn Toàn 28/12/1990 Khá A4256179
QPAN2021/015

16 Nguyễn Diệp Tùng 06/07/1990 Khá A4256180
QPAN2021/016

17 Lò Thị Vượng 18/08/1980 Trung bình 
khá A4256181

QPAN2021/017

18 Nông Thị Xuyên 23/09/1983 Khá A4256182
QPAN2021/018

19 Đinh Thị Toan 01/02/1977 Khá A4256183
QPAN2021/019

20 Đào Văn Thịnh 10/08/1997 Khá A4256184
QPAN2021/020
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